
 1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 175/2019/HS-PT 

Ngày 12 tháng 4 năm 2019 

  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Đặng Quốc Khởi 

Các thẩm phán:                           Ông Huỳnh Sáng 

                                                   Ông Phạm Công Mười 

Thư ký phiên tòa: Ông Lê Đức Anh - Thư ký Tòa án nhân dân Cấp cao tại 

Thành phố Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Thành phố Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Thông - Kiểm sát viên 

Ngày 12 tháng 4 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố 

Chí Minh; tiến hành mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

688/2018/HSPT ngày 29 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo Trần Thanh N do có 

kháng nghị đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 373/2018/HS-ST ngày 19/10/2018 của 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

1/- Bị cáo bị kháng nghị:  

Trần Thanh N; giới tính: Nam; sinh năm: 1990 tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ấp Trung L, xã Bà Đ, huyện Hóc M, Thành phố Hồ 

Chí Minh; chỗ ở:  ấp M, xã Tân X, huyện Hóc M, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: 

Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không- trình độ học vấn: 10/12; nghề nghiệp: 

Không; con ông Trần Hồng N1  và bà Nguyễn Thị E; hoàn cảnh gia đình: Chưa có vợ, 

con; tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt tạm giam từ ngày 02/5/2018 (Có mặt); 

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Thanh N: Ông Trần Đức H- thuộc Đoàn 

Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (Có mặt); 

2/- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không liên quan đến kháng cáo, 

kháng nghị: Bà Trần Thị Hồng N, sinh năm 1952 ( vắng mặt); 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



 2 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 02/5/2018, tại trước khu vực cổng trường THCS 

Lý Chính T, thuộc ấp Dân T, xã Tân Thới N, huyện Hóc M, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện Hóc M bắt quả tang Trần 

Thanh N đang có hành vi cất giấu trái phép chất ma tuý, thu giữ trong túi quần của N 

01 gói nylon chứa tinh thể không màu, qua giám định là ma tuý ở thể rắn có khối 

lượng 1,8508 gam loại Methamphetamine (MA) và 01 bịch nylon màu trắng (bên 

ngoài có ghi chữ “SHOP TÚ NGUYEN”) treo bên phải gác ba ga xe mô tô biển số 

51Y4-7900 do N điều khiển, bên trong bịch có 01 hộp giấy màu đỏ đựng 01 gói nylon 

chứa tinh thể không màu, qua giám định là ma tuý ở thể rắn có khối lượng 50,0340 

gam loại MA. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của N tại số 239, tổ 1, ấp M, xã Tân 

X, huyện Hóc M, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ: 01 tô sành màu trắng trên nền 

nhà gần góc tường có 02 gói nylon chứa tinh thể không màu, qua giám định là ma tuý 

ở thể rắn có khối lượng 6,2842 gam lại MA; 01 gói nylon chứa tinh thể không màu, 

qua giám định là ma tuý ở thể rắn có khối lượng 10,8659 gam loại MA. (Kết luận 

giám định số 824/KLGĐ-H ngày 07/5/2018 của Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an 

Thành phố Hồ Chí Minh). 

Tại Cơ quan điều tra, Trần Thanh N khai nhận đã nhiều lần mua ma tuý về để 

bán lại cho người khác kiếm lời, cụ thể: 

Vào tháng 4/2018, N mua ma tuý đá dạng tinh thể màu trắng, nặng khoảng 20 

gam của một người đàn ông tên L (không rõ lai lịch). L nói với N đây là ma tuý có 

chất lượng kém, có thể trộn vào ma tuý đá để bán lại cho người khác. Sau đó, N đã 02 

lần mua ma tuý dạng đá của một người đàn ông tên T (không rõ lai lịch) rồi bán lại 

cho một người tên L (không rõ lai lịch) như sau: 

Lần thứ 1: Vào ngày 26/4/2018, N mua 50 gam ma tuý đá của T (do một người 

đàn ông không rõ lai lịch đi giao) với giá 21.000.000 đồng rồi bán lại số ma tuý này 

cho L với giá 23.000.000 đồng. L đã trả cho N 20.000. 000 đồng, còn nợ lại 3.000.000 

đồng. 

Lần thứ 2: Vào ngày 02/5/2018, N tiếp tục mua 50 gam ma túy của T (do một 

người đàn ông không rõ lai lịch đi giao), hai bên thoả thuận giá là 21.000.000 đồng, 

việc thanh toán tiền sẽ được thực hiện sau khi N bán hết số ma tuý này. Sau khi nhận 

ma tuý, N bớt lại một ít ma tuý vừa mua rồi phân chia thành 03 gói nhỏ để sử dụng, 

đồng thời N lấy thêm ma tuý mua của L rồi trộn lại cho đủ khối lượng 50 gam và đi 

giao cho L. N sử dụng xe mô tô biển số 51Y4-7900 đi đến trước khu vực cổng trường 

THCS Lý Chính T, thuộc ấp Dân T, xã Tân Thới N, huyện Hóc M, Thành phố Hồ Chí 

Minh để đón xe khách đi gửi ma tuý cho L thì bị bắt quả tang như trên. 

Đối với số ma tuý bị thu giữ khi bắt quả tang, N khai nhận N mua bán 50,0340 

gam loại MA và sử dụng 1,8508 gam loại MA. Đối với số ma tuý bị thu giữ khi khám 

xét nơi ở, N khai nhận N mua bán 10,8659 gam loại MA và sử dụng 6,2842 gam loại 
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MA. Như vậy, tổng khối lượng ma tuý N tàng trữ để mua bán là 60,9888 gam loại 

MA và tàng trữ để sử dụng là 8,1350 gam loại MA. 

* Tại Bản án sơ thẩm số: 373/2018/HS-ST Ngày: 19/10/2018 của TAND 

TP.HCM Quyết định: 

- Tuyên bố:  

+ Trần Thanh N không phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. 

+ Trần Thanh N phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” 

- Áp dụng điểm b khoản 3, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Thanh N 16 (mười sáu) năm tù về tội “Mua bán trái phép 

chất ma tuý”. Thời hạn tù tính từ ngày 02/5/2018. 

- Buộc bị cáo Trần Thanh N nộp phạt số tiền là 10.000.000 đồng để tịch thu, 

nộp ngân sách nhà nước. 

Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn tuyên về biện pháp tư pháp; xử lý vật chứng; 

nghĩa vụ án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo của những người tham gia tố 

tụng. 

Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thanh N không kháng cáo. Ngày 

01/11/2018 Viện trưởng- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM ban hành Quyết định 

kháng nghị số 56/QĐ-VKS-P1 đối với bản án sơ thẩm nêu trên với lý do: tuyên bị cáo 

chỉ phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là chưa xem xét đánh giá toàn diện các 

chứng cứ đối với hành vi phạm tội của bị cáo Trần Thanh N. Qua phần thẩm vấn, 

tranh luận làm phát sinh tình tiết mới làm khả năng thay đổi tội danh với bị cáo nặng 

hơn tội danh mà Viện kiểm sát truy tố, nhưng Hội đồng xét xử không hoãn phiên tòa 

để trả hồ sơ điều tra bổ sung, mà tiếp tục xét xử tuyên bố bị cáo Trần Thanh N “Mua 

bán trái phép chất ma túy” và không phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” là vi 

phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng về giới hạn xét xét được quy định tại khoản 3 Điều 

298 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, nên đề nghị 

cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại theo thủ tục 

chung. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Thanh N xác định toàn bộ số ma túy có 

trọng lượng 69,1238 gam loại MA mà công an thu giữ được trong ngày 02/5/2018 là 

của bị cáo mua của người khác nhằm mục đích để bán lại, kiếm lời.  

Kiểm sát viên đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh, giữ nguyên kháng nghị và đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chyển hồ sơ 

vụ án cho cấp sơ thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại theo thủ tục chung. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; 

căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các 

tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Viện kiểm sát, bị cáo; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 [1] Về hình thức: Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh trong hạn luật định được chấp nhận xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về nội dung:  

[2.1]- Theo lời khai nhận của bị cáo Trần Thanh N, đối chiếu với các tài liệu 

chứng cứ đã thu thập được có lưu trong hồ sơ vụ án; Hội đồng xét xử phúc thẩm có 

căn cứ xác định: Vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 02/5/2018, tại trước khu vực cổng 

trường THCS Lý Chính T, thuộc ấp Dân T, xã Tân Thới N, huyện Hóc M, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện Hóc M bắt 

quả tang Trần Thanh N đang có hành vi cất giấu trái phép chất ma tuý, thu giữ trong 

túi quần của N 01 gói nylon chứa tinh thể không màu, qua giám định là ma tuý ở thể 

rắn có khối lượng 1,8508 gam loại Methamphetamine (MA) và 01 bịch nylon màu 

trắng (bên ngoài có ghi chữ “SHOP TÚ NGUYEN”) treo bên phải gác ba ga xe mô tô 

biển số 51Y4-7900 do N điều khiển, bên trong bịch có 01 hộp giấy màu đỏ đựng 01 

gói nylon chứa tinh thể không màu, qua giám định là ma tuý ở thể rắn có khối lượng 

50,0340 gam loại MA. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của N tại số 239, tổ 1, ấp 

M, xã Tân X, huyện Hóc M, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ: 01 tô sành màu trắng 

trên nền nhà gần góc tường có 02 gói nylon chứa tinh thể không màu, qua giám định 

là ma tuý ở thể rắn có khối lượng 6,2842 gam lại MA; 01 gói nylon chứa tinh thể 

không màu, qua giám định là ma tuý ở thể rắn có khối lượng 10,8659 gam loại MA. 

[2.2]- Với những vật chứng thu giử được nêu trên, tại cáo trạng số 367/CT-

VKS-P1 ngày 13/9/2018 của Viện trưởng- Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh đã truy tố bị cáo Trần Thanh N phạm 02 tội, cụ thể: 

- Tội “Mua bán trái phép chất ma túy” có trọng lượng 60,9888 gam loại 

Methamphetamine theo điểm b khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, 

bổ sung năm 2017. 

- Tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” có trọng lượng 8,1350 gam loại 

Methamphetamine theo điểm g khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, 

bổ sung năm 2017. 

[3]-  Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Trần Thanh N có thay đổi lời khai; 

bị cáo xác định toàn bộ số ma túy có trọng lượng 69,1238 gam loại MA mà công an 

thu giữ được trong ngày 02/5/2018 là của bị cáo mua của người khác nhằm mục đích 

để bán lại, kiếm lời. 

[3.1]- Do đó; Bản án sơ thẩm Bản án sơ thẩm số: 373/2018/HS-ST Ngày 

19/10/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận lời khai nhận 

của bị cáo Trần Thanh N tại phiên tòa và kết luận bị cáo Trần Thanh N có hành vi 

mua bán trái phép chất ma túy đối với trọng lượng ma túy 8,1350 gam loại 

Methamphetamine (Trọng lượng này theo cáo trạng của viện kiểm sát truy tố bị cáo N 

phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy) và truyên bố bị cáo Trần Thanh N“Mua bán 

trái phép chất ma túy” đối với trọng lượng ma túy 8,1350 gam loại MA nêu trên. 
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[3.2]. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy, giữa 02 tội danh “Mua bán trái 

phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” được quy định tại các Điều 

249, 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, thì tội danh “Mua 

bán trái phép chất ma túy” là tội danh nặng hơn so với tội danh “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”. Do đó Bản án sơ thẩm số: 373/2018/HS-ST Ngày 19/10/2018 của Tòa 

án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố bị cáo Trần Thanh N phạm tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy” đối với trọng lượng ma túy 8,1350 gam loại MA (nặng 

hơn so với tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố) mà không trã hồ sơ cho Viện kiểm 

sát truy tố lại là vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng theo quy định tại khoản 3 

Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Vì vậy cần chấp nhận Quyết định kháng 

nghị số 56/QĐ-VKS-P1 ngày 01/11/2018 của Viện trưởng- Viện kiểm sát nhân dân 

TP.HCM. Hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm số: 373/2018/HS-ST Ngày 19/10/2018 của 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giao hồ sơ vụ án cho cấp sơ thẩm để điều 

tra, truy tố, xét xử lại theo thủ tục chung. 

 [4] Bị cáo Trần Thanh N không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017,  

Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 56/QĐ-VKS-P1 ngày 01/11/2018 của 

Viện trưởng- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM. Hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm 

số 373/2018/HS-ST Ngày 19/10/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chuyển  hồ sơ vụ án cho Viên kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, điều 

tra, truy tố, xét xử lại theo thủ tục chung. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 
 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 Nơi nhận       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSND cấp cao tại TP. HCM; 

- TAND TP. HCM; 

- VKSND TP. HCM; 

- Cục thi hành án dân sự TP. HCM; 

- Sở Tư pháp TP. HCM; 

- Công an TP. HCM; 

- Lưu.                    Đặng Quốc Khởi 


